KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Ngày soạn 17/11/2024           Họ và tên GV: Lê Thị Nhung







        Tổ chuyên môn: Hóa – Sinh
Ngày dạy: 29/11/2024

Lớp thực hiện: 11a2



BÀI 8: HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Môn học: Sinh học; Lớp 11
Thời gian thực hiện: 4 tiết (tù tiết 21-24)
Thực hiện : tiết 23
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức

- Trình bày được khái quát về hệ tuần hoàn trong cơ thể động vật. Nêu được các dạng hệ tuần hoàn và dựa vào hình ảnh, sơ đồ phân biệt được các dạng tuần hoàn ở động vật.

- Trình bày được cấu tạo hoạt động của tim và sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của tim. Giải thích được khả năng tự phát nhịp gây nên tính tự động của tim.

- Dựa vào hình ảnh , sơ đồ mô tả được  cấu tạo và hoạt động của hệ mạch. Mô tả được  quá trình vận chuyển máu trong hệ mạch.

- Nêu được hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thần kinh và thể dịch.

- Trình bày được vai trò của thể dục, thể thao đối với tuần hoàn.

- Kể được các bệnh thường gặp về hệ tuần hoàn. Trình bày được một số biện pháp phỏng  chống các bệnh tim mạch.

- Phân tích được  tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ con người, đặc biệt là hệ tim mạch. Đánh giá được ý nghĩa việc xử phạt người tham gia giao thông khi sử dụng ruợu, bia .

- Thực hành: Đo được huyết áp ở người và nhận biết được trạng thái sức khỏe từ kết quả đo. Xác định nhịp tim người ở các trạng thái hoạt động khác nhau và giải thích kết quà.

- Thực hành: Mổ được tim ếch và tìm hiểu tính tự động của tim; tìm hiểu được  vai trò của dây thần kinh giao cảm , đổi giao cảm  đến hoạt động của tim, tìm hiểu được tác động của adrenaline đến hoạt động của tim ếch.

2. Về năng lực

- Nhận thức Sinh học:phân biệt được các dạng hệ tuần hoàn ở động vật; nêu được cấu tạo và chức năng của tim và hệ mạch; nêu được cơ chế điều hòa hoạt động tim mạch.

- Tìm hiểu thế giới sống:Quan sát hoạt động của hệ tuần hoàn của cá, giun đất, lợn…tại gia đình; Giải thích được chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn ở động vật.

- Vận dụng:Vận dụng được hiểu biết về hệ tuần hoàn để biết cách phòng tránh bệnh lý tim mạch: ăn uống khoa học, tập luyện thể thao, không hút thuốc, không sử dụng rượu bia,…cho bản thân và gia đình.

- Tự chủ và tự học:Tự đọc bài tuần hoàn, phân biệt các dạng hệ tuần hoàn, giải thích sự khác nhau về huyết áp ở các tình huống. Phân tích hình ảnh và kiến thức về cấu tạo và chức năng của tim để giải thích sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của tim. HS biết lập kế hoạch học tập.

- Giao tiếp và hợp tác: Phân công và thực hiện được các nhiệm vụ trong nhóm.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo:Chủ động đề xuất các biện pháp bảo vệ hệ tuần hoàn, tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia tới sức khỏe.

3. Về phẩm chất
- Nhân ái: Giáo dục lòng nhân ái, ý thức tìm tòi, học hỏi và hứng thú tìm hiểu các quá trình sinh lý của động vật, bảo vệ môi trường sống của muôn loài.

- Trung thực: Trong kiểm tra, đánh giá để tự hoàn thiện bản thân.

- Trách nhiệm:
+ Tự giác hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

+ Bảo vệ môi trường sống cho các loài động vật.

+ Tuyên truyền tác hại của thuốc lá, không sử dụng thuốc lá; luyện tập thể thao, ăn uống khoa học,…để có hệ tuần hoàn khỏe mạnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Giấy A0, bút dạ 

- Phiếu học tập

- Các tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học, các hình ảnh SGK.
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2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. KHỞI ĐỘNG (5 Ph)
a. Mục tiêu
- Tạo tâm thế vui vẻ, thoải mái cho học sinh.

- Làm bộc lộ những hiểu biết, quan niệm sẵn có của học sinh.

- Học sinh huy động được những kiến thức kĩ năng kinh nghiệm của bản thân có liên quan đến bài học mới, kích thích mong muốn tìm hiểu bài học mới.

b. Nội dung:

1. GV cho HS xem hình ảnh về hậu quả của xơ vữa gây tắc nghẽn mạch máu, và trả lời câu hỏi: Mạch máu bị hẹp hoặc tắc do xơ vữa có thể gây hậu quả gì đối với cơ thể?


2. Hệ cơ quan nào thự hiện nhiệm vụ vận chuyển và phân phối các chất trong cơ thể động vật? Nêu tên những cơ quan chính cấu tạo nên hệ cơ quan đó ở người.

c. Sản phẩm: 
1. HS trả lời được: Mạch máu bị hẹp hoặc tắc do xơ vữa có thể dẫn đến nhiều hậu quả:

- Xơ vữa động mạch cảnh có thể gây đột quỵ.

- Xơ vữa động mạch vành có thể gây nhồi máu cơ tim dẫn đến suy tim nếu không được điều trị.

-Xơ vữa động mạch chi dưới có thể gây nội huyết khối dẫn đến tàn phế.

2. Trong cơ thể động vật, hệ tuần hoàn thực hiện nhiệm vụ vận chuyển và phân phối các chất.

Những cơ quan chính cấu tạo nên hệ tuần hoàn ở người gồm: tim và hệ thống mạch máu (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch).

d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 


1. GV cho HS làm việc cá nhân, quan sát hình ảnh sau: 
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 và đặt câu hỏi: Mạch máu bị hẹp hoặc tắc do xơ vữa có thể gây hậu quả gì đối với cơ thể?


2. HS tìm hiểu và trả lời câu hỏi “Hệ cơ quan nào thự hiện nhiệm vụ vận chuyển và phân phối các chất trong cơ thể động vật? Nêu tên những cơ quan chính cấu tạo nên hệ cơ quan đó ở người.”

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Học sinh làm việc cá nhân, quan sát hình kết hợp liên hệ các kiến thức thực tế để trả lời.

Bước 3.  Báo cáo kết quả: 
+ Học sinh: hoạt động nhóm đôi, trao đổi sản phẩm học tập của mình.

+ GV: gọi đại diện một số cặp đôi chia sẻ trước lớp, HS lắng nghe và nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt lại một số ý kiến cơ bản như dự kiến trong mục tiêu cần đạt để làm cơ sở để đi vào hoạt động hình thành kiến thức.

<KẾT LUẬN DỰA TRÊN SẢN PHẨM DỰ KIẾN>

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
* Hoạt động 1: 
I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ TUẦN HOÀN (40 Ph)
a. Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát về hệ tuần hoàn trong cơ thể động vật. Nêu được các dạng hệ tuần hoàn và dựa vào hình ảnh, sơ đồ phân biệt được các dạng tuần hoàn ở động vật.

- Trình bày được cấu tạo hoạt động của tim và sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của tim. Giải thích được khả năng tự phát nhịp gây nên tính tự động của tim.

b. Nội dung:
GV cho HS làm việc nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

(Thời gian: ….  phút)

Nhóm:…

CH1:Quan sát hình 8.1 phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín bằng cách điền thông tin theo mẫu bảng 8.1
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Bảng 8.1. Phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần kín

Đặc điểm

Hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn kín

Thành phần cấu tạo

?

?

Đường di chuyển của máu

?

?

Áp lực máu trong mạch

?

?

Vận tốc máu chảy trong mạch

?

?

CH 2:Quan sát hình 8.2 Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép về số vòng tuần hoàn và đường đi của máu.
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Đặc điểm
Hệ tuần hoàn đơn
Hệ tuần hoàn kép
Số vòng tuần hoàn

Đường đi của máu




c. Sản phẩm:  (dự kiến sản phẩm cần đạt)
	CH1:

Đặc điểm
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín
Thành phần cấu tạo

Tim, hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch), dịch tuần hoàn (máu lẫn dịch mô).

Tim, hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch), dịch tuần hoàn (máu).
Đường di chuyển của máu

Tim → Động mạch → Khoang cơ thể → Tĩnh mạch → Tim.

Tim → Động mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch → Tim.

Áp lực máu trong mạch

Thấp

Cao hơn

Vận tốc máu chảy trong mạch

Chậm

Nhanh hơn



	CH2: 

Đặc điểm

Hệ tuần hoàn đơn
Hệ tuần hoàn kép
Số vòng tuần hoàn

1 vòng tuần hoàn.

2 vòng tuần hoàn (vòng tuần hoàn phổi và vòng tuần hoàn hệ thống).

Đường đi của máu

Máu nghèo O2 ở tâm nhĩ của tim → Tâm thất của tim → Động mạch mang → Mao mạch mang (thực hiện trao đổi khí trở thành máu giàu O2) → Động mạch lưng → Mao mạch ở cơ quan (thực hiện trao đổi khí và chất dinh dưỡng thành máu nghèo O2) → Tĩnh mạch chủ → Tâm nhĩ của tim.

Vòng tuần hoàn phổi: Máu nghèo O2 từ tâm nhĩ phải của tim → Tâm thất phải của tim → Động mạch phổi → Mao mạch phổi (thực hiện trao đổi khí trở thành máu giàu O2) → Tĩnh mạch phổi → Tâm nhĩ trái của tim.

Vòng tuần hoàn hệ thống: Máu giàu O2 từ tâm nhĩ trái của tim → Tâm thất trái của tim → Động mạch chủ → Mao mạch ở cơ quan (thực hiện trao đổi khí và chất dinh dưỡng thành máu nghèo O2) → Tĩnh mạch chủ → Tâm nhĩ phải của tim.




b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục I (SGK) để hoàn thành phiếu học tập số1
- GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0/A4 (nếu lớp học có máy chiếu/màn hình tivi thì viết lên giấy A4 chụp vô ĐT/máy tính rồi chiếu trực tiếp lên>, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hướng dẫn HS thảo luận về các câu hỏi.

- Hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn, 
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm đọc nhanh thông tin SGK và trả lời nhanh câu hỏi của GV. 

- Các thành viên trong nhóm làm việc cá nhân, ghi ý kiến của mình vào một góc của tờ giấy A0, sau đó, cả nhóm thống trao đổi, thống nhất ý kiến và viết đáp án vào phiếu học tập. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

- Các nhóm dán phiếu thảo luận lên bảng.

- GV yêu cầu HS nhận xét sản phẩm lẫn nhau. 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV nhận xét hoạt động và nội dung trình bày của các nhóm và đưa ra đáp án chính xác.
KIẾN THỨC GHI NHỚ

	I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ TUẦN HOÀN

Đặc điểm

ĐV chưa có HTH
ĐV có HTH
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín
Nhóm ĐV
Đơn bào và đa bào bậc thấp ngành Thân lổ, ruột khoang, …

Chân khớp (côn trùng, nhện, tôm... ), lớp Chân bụng (ốc,  bào ngư, …
Đại điện ngành Giun đốt (giun đốt,đĩa ), lóp Chân đầu(mực. bạch tuộc), ngành dây sống(cá lưỡng tiêm, hải tiêu, cá, lưõng cư. bò sát, chim, thú)
Thành phần cấu tạo

Chưa có 
Tim, hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch), dịch tuần hoàn (máu lẫn dịch mô).

Tim, hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch), dịch tuần hoàn (máu).

Đường di chuyển của máu

Chưa có

Chỉ là: các tế bào trao đổi chất trực tiếp với khoang (xoang)

Tim → Động mạch → Khoang cơ thể → Tĩnh mạch → Tim.

Tim → Động mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch → Tim.

Áp lực máu trong mạch

Chưa có
Thấp

Cao hơn

Vận tốc máu chảy trong mạch

Chưa có
Chậm

Nhanh hơn

Phân biệt HTH  đơn  và HTH kép

Đặc điểm
Hệ tuần hoàn hở
Hệ tuần hoàn kín
Số vòng tuần hoàn

1 vòng tuần hoàn.

2 vòng tuần hoàn (vòng tuần hoàn phổi và vòng tuần hoàn hệ thống).

Đường đi của máu

Máu nghèo O2 ở tâm nhĩ của tim → Tâm thất của tim → Động mạch mang → Mao mạch mang (thực hiện trao đổi khí trở thành máu giàu O2) → Động mạch lưng → Mao mạch ở cơ quan (thực hiện trao đổi khí và chất dinh dưỡng thành máu nghèo O2) → Tĩnh mạch chủ → Tâm nhĩ của tim.
Vòng tuần hoàn phổi: Máu nghèo O2 từ tâm nhĩ phải của tim → Tâm thất phải của tim → Động mạch phổi → Mao mạch phổi (thực hiện trao đổi khí trở thành máu giàu O2) → Tĩnh mạch phổi → Tâm nhĩ trái của tim.

Vòng tuần hoàn hệ thống: Máu giàu O2 từ tâm nhĩ trái của tim → Tâm thất trái của tim → Động mạch chủ → Mao mạch ở cơ quan (thực hiện trao đổi khí và chất dinh dưỡng thành máu nghèo O2) → Tĩnh mạch chủ → Tâm nhĩ phải của tim.



CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Sản phẩm học tập là các câu trả lời và đánh giá dựa theo CCĐG Rubric (đánh giá theo tiêu chí)

Phiếu đánh giá theo tiêu chí về mức độ hoàn thành sản phẩm

	Tiêu chí
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1

	Dựa vào sản phẩm là câu trả lời để đánh giá 

(5 điểm)
	Hoàn thành nhanh và chính xác các yêu cầu.
	Chỉ hoàn thành được những 70% nhiệm vụ.
	Hoàn thành phiếu học tập theo hướng dẫn của giáo viên

	
	5 điểm
	3 điểm
	2 điểm

	Dựa trên quan sát để đánh giá 

(5 điểm)
	Cá nhân học sinh tập hợp nhóm nhanh, trật tự theo đúng các tiêu chí mà giáo viên yêu cầu. 
	 Cá nhân học sinh tập hợp nhóm theo đúng các tiêu chí mà giáo viên yêu cầu.  
	Cá nhân học sinh tập hợp nhóm cần sự hướng dẫn của giáo viên

	
	5 điểm
	3 điểm
	2 điểm


……………………………………………Hết Tiết 21………………………………………………
* Hoạt động 2:  II. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TIM (45 Ph)
a. Mục tiêu:
- Dựa vào hình ảnh , sơ đồ mô tả được  cấu tạo và hoạt động của hệ mạch. Mô tả được  quá trình vận chuyển máu trong hệ mạch.

- Nêu được hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thần kinh và thể dịch.

b. Nội dung:

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin mục II (SGK) để tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của tim / hệ mạch, huyết áp,  vận tốc máu và điều hòa hoạt động của tim theo PHT số 2
- GV sử dụng phương pháp hỏi - đáp nêu vấn đề kết hợp với kĩ thuật khăn trải bàn để hướng dẫn và gợi ý cho HS thảo luận nội dung trong SGK và hoàn thành phiếu bài tập số 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
(Thời gian: ….  phút)

Nhóm:…

Dựa vào nội dung mục II, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:
CH1
Quan sát hình 8.3
1. Nêu sự khác nhau về độ dày của thành tâm nhĩ so với thành tâm thất, thành tâm thất trái so với thành tâm thất phải. Đặc điểm này có ý nghĩa gì với hoạt động bơm máu của tim.

2.  Nêu vai trò của các van tim.
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CH2
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Hinh 8.3. Cdu tao tim ngudi



Quan sát hình 8.4 và cho biết:

+ Một chu kì tim có những pha (giai đoạn) nào? 
+ Thời gian mỗi pha là bao nhiêu?

CH3
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Quan sát hình 8.6, nêu đặc điểm khác nhau về cấu tạo của các mạch máu. Những đặc điểm cấu tạo đó phù hợp với chức năng của chúng như thế nào?

Theo bảng sau:

Loại mạch
Đặc điểm cấu tạo
Sự phù hợp giữa đặc điểm cấu tạo với chức năng
Động mạch

Tĩnh mạch

Mao mạch

CH4
 Quan sát hình 8.7 và cho biết :

+ Sự khác biệt về tổng diện tích mặt cắt ngang giữa các đoạn mạch?

+ Sự khác biệt về huyết áp giữa các đoạn mạch?
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+ Sự khác biệt về vận tốc máu ở động mạch, mao mạch và tĩnh mạch?
CH5
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Quan sát hình 8.8 và cho biết:

+ Trung khu điều hòa tim mạch nằm ở đâu? 
+ Trung khu điều hòa tim mạch tiếp nhận xung thần kinh từ những thụ thể nào?

CH6
Quá trình vận chuyển máu trong buồng tim ở mỗi pha diễn ra như thế nào?
· Pha tâm nhĩ co: ……….
· Pha tâm thất co: ………
· Pha dãn chung: ………….
CH7
Tại sao giá trị huyết áp ở tĩnh mạch lại nhỏ hơn ở động mạch?

CH8
Vận tốc máu chảy chậm có ý nghĩa như thế nào đối với chức năng của mao mạch?

CH9
So với trạng thái thư giãn, nghỉ ngơi thì khi hoạt động thể thao có sự thay đổi như thế nào về nhịp tim, huyết áp, lượng máu đến cơ quan tiêu hóa và lượng máu đến cơ xương? Giải thích.




c. Sản phẩm: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
(Thời gian: ….  phút)

Nhóm:…

Dựa vào nội dung mục II, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:
CH1
1. Sự khác nhau về độ dày của thành tâm nhĩ so với thành tâm thất, thành tâm thất trái so với thành tâm thất phải:

· Thành tâm nhĩ mỏng hơn thành tâm thất.

· Thành tâm thất trái dày hơn thành tâm thất phải.

Ý nghĩa của đặc điểm trên đối với hoạt động bơm máu của tim: Độ dày của thành ở từng ngăn tim phù hợp với yêu cầu về lực tạo ra để bơm máu đi của từng ngăn tim.

· Thành tâm nhĩ mỏng hơn thành tâm thất vì: Tâm nhĩ chỉ cần tạo ra lực để đẩy máu xuống tâm thất, còn tâm thất cần phải tạo ra lực lớn hơn để đẩy máu vào động mạch đi xa hơn (đến phổi hoặc đến các tế bào khắp cơ thể).

· Thành tâm thất trái dày hơn thành tâm thất phải vì: Tâm thất trái cần phải tạo ra một lực lớn hơn để đẩy máu vào động mạch chủ đi đến các tế bào khắp cơ thể, còn tâm thất phải chỉ cần phải tạo ra một lực để đẩy máu vào động mạch phổi đến phổi.

2. Vai trò của các van tim: Các van tim có vai trò đảm máu đi theo một chiều.

· Van nhĩ – thất: nằm giữa tâm nhĩ và tâm thất (van 3 lá giữa nhĩ – thất phải, van 2 lá giữa nhĩ – thất trái), van này luôn mở chỉ đóng khi tâm thất co đảm bảo cho máu chỉ chảy từ tâm nhĩ xuống tâm thất.

· Van động mạch: nằm giữa tâm thất và động mạch (van động mạch phổi, van động mạch chủ), van này luôn đóng chỉ mở khi tâm thất co đảm bảo máu chỉ chảy từ tâm thất sang động mạch.
CH2
· Một chu kì tim gồm có 3 pha (giai đoạn): pha tâm nhĩ co, pha tâm thất co và pha dãn chung.

· Thời gian mỗi pha trong chu kì tim: Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài khoảng 0,8 s, trong đó, thời gian pha tâm nhĩ co là 0,1 s, thời gian pha tâm thất co là 0,3 s, thời gian pha dãn chung là 0,4 s.
CH3
Loại mạch
Đặc điểm cấu tạo
Sự phù hợp giữa đặc điểm cấu tạo với chức năng
Động mạch

Thành động mạch gồm 3 lớp: mô liên kết, cơ trơn, nội mạc. Trong đó, lớp mô liên kết và lớp cơ trơn của động mạch dày hơn; lòng của động mạch hẹp hơn.
Cấu tạo của động mạch phù hợp với chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc cao, áp lực lớn:

· Động mạch có nhiều sợi đàn hồi giúp chống lại áp lực cao của máu.

· Lớp cơ trơn ở thành động mạch tạo tính co dãn giúp điều hòa lượng máu đến cơ quan.

Tĩnh mạch

Thành tĩnh mạch gồm 3 lớp: mô liên kết, cơ trơn, nội mạc. Trong đó, lớp mô liên kết và lớp cơ trơn của tĩnh mạch mỏng hơn; lòng của tĩnh mạch rộng hơn và ở các tĩnh mạch phía dưới tim có các van.
Cấu tạo của tĩnh mạch phù hợp với chức năng dẫn máu từ các tế bào về tim với vận tốc và áp lực nhỏ hơn động mạch:

· Tĩnh mạch có đường kính lòng mạch lớn nên ít tạo lực cản với dòng máu và tăng khả năng chứa máu.

· Các tĩnh mạch phía dưới tim có các van (van tĩnh mạch) giúp máu chảy một chiều về tim.

Mao mạch

Thành mao mạch chỉ gồm một lớp tế bào nội mạc, giữa các tế bào có vi lỗ (lỗ lọc).

Cấu tạo của mao mạch tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi chất giữa tế bào và máu: Thành mao mạch mỏng và có vi lỗ giúp quá trình trao đổi chất và khí giữa máu và tế bào thông qua dịch mô được thực hiện dễ dàng.
CH4
· Về tổng diện tích mặt cắt ngang: Tổng diện tích mặt cắt ngang lớn nhất ở mao mạch, nhỏ hơn ở động mạch và tĩnh mạch.

· Về huyết áp: Huyết áp cao nhất ở động mạch lớn, giảm dần ở các động mạch nhỏ, mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.

· Về vận tốc máu: Vận tốc máu cao ở động mạch lớn, giảm dần ở động mạch nhỏ, thấp nhất ở mao mạch rồi tăng dần từ tĩnh mạch nhỏ đến tĩnh mạch lớn.
CH5
· Trung khu điều hòa tim mạch nằm ở hành não.

· Trung khu điều hòa tim mạch tiếp nhận xung thần kinh từ những thụ thể là thụ thể áp lực hoặc thụ thể hóa học (thụ thể O2 và CO2) ở xoang động mạch cổ và gốc cung động mạch chủ.
CH6
Quá trình vận chuyển máu trong buồng tim ở mỗi pha:

· Pha tâm nhĩ co: Tâm nhĩ trái và phải co đẩy máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất.

· Pha tâm thất co: Tâm thất phải và trái co đẩy máu từ tâm thất vào động mạch phổi và động mạch chủ.

· Pha dãn chung: Tâm nhĩ dãn có tác dụng thu nhận máu từ tĩnh mạch chủ và tĩnh mạch phổi, tâm thất dãn hút máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất.
CH7
Giá trị huyết áp ở tĩnh mạch lại nhỏ hơn ở động mạch vì: Tim co bóp đẩy máu vào động mạch tạo ra huyết áp, huyết áp trong hệ mạch giảm dần do ma sát giữa máu với thành mạch và ma sát giữa các phân tử máu với nhau. Do đó, quãng đường di chuyển của máu càng xa thì huyết áp càng thấp mà trong hệ mạch, máu được vận chuyển từ động mạch, mao mạch đến tĩnh mạch. Bởi vậy, giá trị huyết áp ở tĩnh mạch lại nhỏ hơn ở động mạch.

CH8
Vận tốc máu chảy chậm ở mao mạch giúp có thời gian thích hợp để thực hiện sự trao đổi chất giữa tế bào và máu qua thành mao mạch và dịch mô (dịch giữa các tế bào).
CH9
So với trạng thái thư giãn, nghỉ ngơi thì khi hoạt động thể thao sẽ có nhịp tim, huyết áp, lượng máu đến cơ xương tăng lên còn lượng máu đến cơ quan tiêu hóa giảm.
Giải thích: Khi hoạt động thể thao, tốc độ hô hấp tế bào ở các tế bào cơ tăng lên để đáp ứng nhu cầu về năng lượng cho cơ xương hoạt động liên tục. Khi tốc độ hô hấp tế bào tăng ở các tế bào cơ tăng, hàm lượng O2 trong máu giảm (hô hấp tế bào tiêu hao O2), hàm lượng CO2 trong máu tăng (hô hấp tế bào thải ra CO2), pH máu giảm. Điều này sẽ tác động lên thụ thể hóa học ở cung động mạch chủ, xoang động mạch cổ (cảnh) kích thích hoạt động thần kinh giao cảm làm tăng nhịp tim, huyết áp, lượng máu đến cơ xương, đồng thời, gây co mạch máu đến cơ quan tiêu hóa làm giảm lượng máu đến cơ quan tiêu hóa để đảm bảo cung cấp đủ O2 và đào thải kịp thời CO2 cho các tế bào cơ xương hoạt động.



b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục II (SGK) để hoàn thành phiếu học tập số 2
- GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0/A4 (nếu lớp học có máy chiếu/màn hình tivi thì viết lên giấy A4 chụp vô ĐT/máy tính rồi chiếu trực tiếp lên), sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hướng dẫn HS thảo luận về các câu hỏi theo PHT 2

- Hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn, 
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm đọc nhanh thông tin SGK và trả lời nhanh câu hỏi của GV theo PHT 2. 

- Các thành viên trong nhóm làm việc cá nhân, ghi ý kiến của mình vào một góc của tờ giấy A4/A0, sau đó, cả nhóm thống trao đổi, thống nhất ý kiến và viết đáp án vào phiếu học tập. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

- Các nhóm dán phiếu thảo luận lên bảng/chụp giấy A4 vô điện thoại/máy tính để chiếu lên màn hình  TV/máy chiếu rồi mỗi nhóm đại diện 1-2 HS lên thuyết trình và trình diễn.

- GV yêu cầu HS nhận xét sản phẩm lẫn nhau. 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV nhận xét hoạt động và nội dung trình bày của các nhóm và đưa ra đáp án chính xác.

KIẾN THỨC GHI NHỚ

	II. CẤU TẠO & HOẠT ĐỘNG CỦA TIM VÀ HỆ MẠCH

1. Cấu tạo và hoạt động của tim

Cấu tạo:


Tim của  cá gồm 2 ngăn (1 tâm nhĩ. 1 tâm thất),


Tim của  lưỡng cư, bò sát (trừ cá sâu) gồm 3 ngăn (2 tâm nhĩ. 1 tâm thât). 


Tim của  chim và thú có 4 ngăn : 2 tâm nhĩ. 2 tâm  thất, 


Tim co dãn theo chu kì giúp bơm máu vào động mạch và hút máu từ tĩnh mạch về tim, nhờ đó máu được tuần hoàn khắp cơ thể.


Tâm nhĩ nhận máu từ tĩnh mạch và đưa máu xuống tâm thất. 



Tâm thất bơm máu vào động mạch, 



Tim của  chim và thú có 4 van tim. giúp máu chảy một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất và từ tâm thất vào động mạch

Hoạt động tim:


Tim tách rời khỏi cơ thểvẫn có thể co dãn nhịp nhàng nếu được  cung cấp đủ chất dinh dưỡng, O2 và điều kiện thích hợp→Khả năng này là do tim có tính tự động . 


Tính tự động của  tim là nhờ hệ dẫn truyền tim gồm : nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bóHis và các sợi Purkinje.


Nút xoang nhĩ phát xung thần kinh → truyền xuống Tâm nhĩ làm Tâm nhĩ co và đồng thời truyền xuống nút nhĩ thất. → truyền qua bó His và các sợi Purkinje xuống cơ tâm thất làm tâm thất co. 


Giai đoạn cả tâm nhĩ và tâm thất đều dãn gọi là giai đoạn dãn chung.

2. Cấu tạo và hoạt động của hệ mạch

Loại mạch

Đặc điểm cấu tạo

Sự phù hợp giữa đặc điểm cấu tạo với chức năng

Động mạch

Thành động mạch gồm 3 lớp: mô liên kết, cơ trơn, nội mạc. Trong đó, lớp mô liên kết và lớp cơ trơn của động mạch dày hơn; lòng của động mạch hẹp hơn.

Cấu tạo của động mạch phù hợp với chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc cao, áp lực lớn:

· Động mạch có nhiều sợi đàn hồi giúp chống lại áp lực cao của máu.

· Lớp cơ trơn ở thành động mạch tạo tính co dãn giúp điều hòa lượng máu đến cơ quan.

Tĩnh mạch

Thành tĩnh mạch gồm 3 lớp: mô liên kết, cơ trơn, nội mạc. Trong đó, lớp mô liên kết và lớp cơ trơn của tĩnh mạch mỏng hơn; lòng của tĩnh mạch rộng hơn và ở các tĩnh mạch phía dưới tim có các van.
Cấu tạo của tĩnh mạch phù hợp với chức năng dẫn máu từ các tế bào về tim với vận tốc và áp lực nhỏ hơn động mạch:

· Tĩnh mạch có đường kính lòng mạch lớn nên ít tạo lực cản với dòng máu và tăng khả năng chứa máu.

· Các tĩnh mạch phía dưới tim có các van (van tĩnh mạch) giúp máu chảy một chiều về tim.
Mao mạch

Thành mao mạch chỉ gồm một lớp tế bào nội mạc, giữa các tế bào có vi lỗ (lỗ lọc).

Cấu tạo của mao mạch tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi chất giữa tế bào và máu: Thành mao mạch mỏng và có vi lỗ giúp quá trình trao đổi chất và khí giữa máu và tế bào thông qua dịch mô được thực hiện dễ dàng.
3. Huyết áp và vận tốc máu trong hệ mạch

· Về tổng diện tích mặt cắt ngang: Tổng diện tích mặt cắt ngang lớn nhất ở mao mạch, nhỏ hơn ở động mạch và tĩnh mạch.

· Về huyết áp: 


Huyết áp là áp lực của máu tác động lên thành mạch.


Huyết áp cao nhất ở động mạch lớn, giảm dần ở các động mạch nhỏ, mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.


Huyết áp tối đa là giá trị huyết áp cao nhất đo đượckhi tâm thất co. huyết áp tối thiểu là giá trị huyết áp thấpnhất đo được  khi tâm thất dãn .

· Về vận tốc máu: Vận tốc máu cao ở động mạch lớn, giảm dần ở động mạch nhỏ, thấp nhất ở mao mạch rồi tăng dần từ tĩnh mạch nhỏ đến tĩnh mạch lớn.

4. Điều hoà hoạt động tim mạch

- Trung khu điều hòa tim mạch nằm ở hành não.

- Trung khu điều hòa tim mạch tiếp nhận xung thần kinh từ những thụ thể là thụ thể áp lực hoặc thụ thể hóa học (thụ thể O2 và CO2) ở xoang động mạch cổ và gốc cung động mạch chủ.

- Thần kinh giao cảm kích thích nút xoang nhĩ tăng cường phát xung làm tăng nhịp tim. tăng lực co tim, gây co một số động mạch, tĩnh mạch 

- Thần kinh đối  giao cảm làm giảm  nhịp tim, giảm  lực co tim, gây dãn một số động mạch.

- Một số hormone có thể ảnh hưởng đến hoạt động tim mạch (adrenaline - hormone
tuyến thượng thận) làm tăng nhịp tim, tăng hoạt động cơ tim, gây co mạch máu tới hệ
tiêu hóa, hệ bài tiết và làm dãn mạch máu tới cơ xương (cơ vân): 


Thyroxine (hormonetuyến giáp) làm tăng nhịp tim....


CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Sản phẩm học tập là phiếu học tập và đánh giá dựa theo CCĐG Rubric (đánh giá theo tiêu chí)
Phiếu đánh giá theo tiêu chí về mức độ hoàn thành sản phẩm

	Tiêu chí
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1

	Dựa vào sản phẩm là câu trả lời để đánh giá 

(5 điểm)
	Hoàn thành nhanh và chính xác các yêu cầu.
	Chỉ hoàn thành được những 70% nhiệm vụ.
	Hoàn thành phiếu học tập theo hướng dẫn của giáo viên

	
	5 điểm
	3 điểm
	2 điểm

	Dựa trên quan sát để đánh giá 

(5 điểm)
	Cá nhân học sinh tập hợp nhóm nhanh, trật tự theo đúng các tiêu chí mà giáo viên yêu cầu. 
	 Cá nhân học sinh tập hợp nhóm theo đúng các tiêu chí mà giáo viên yêu cầu.  
	Cá nhân học sinh tập hợp nhóm cần sự hướng dẫn của giáo viên

	
	5 điểm
	3 điểm
	2 điểm


………………………………………Hết Tiết 22……………………………………………

* Hoạt động 3: III. PHÒNG BỆNH HỆ TUẦN HOÀN (35 Ph)
a. Mục tiêu:
- Trình bày được vai trò của thể dục, thể thao đối với tuần hoàn.

- Kể được các bệnh thường gặp về hệ tuần hoàn. Trình bày được một số biện pháp phỏng  chống các bệnh tim mạch.

- Phân tích được  tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ con người, đặc biệt là hệ tim mạch. Đánh giá được ý nghĩa việc xử phạt người tham gia giao thông khi sử dụng ruợu, bia .

b. Nội dung:

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin mục III (SGK) để hoàn thành theo PHT số 3
- GV sử dụng phương pháp hỏi - đáp nêu vấn đề kết hợp với kĩ thuật khăn trải bàn để hướng dẫn và gợi ý cho HS thảo luận nội dung trong SGK và hoàn thành phiếu bài tập số 3
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
(Thời gian: ….  phút)

Nhóm:…

Dựa vào nội dung mục II, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:
CH1
Dựa vào tài liệu, internet, hỏi bác sĩ, cán bộ y tế, ... về một số bệnh phổ biến ở hệ tuần hoàn, nguyên nhân gây bệnh đó và cách phòng chống. Sau đó kẻ và hoàn thành bảng vào vở theo mẫu dưới đây:

Tên bệnh

Nguyên nhân gây bệnh

Biện pháp phòng tránh

1.....?.....

?

?

CH2
Tại sao nói luyện tập thể dục thể thao giúp nâng cao sức khỏe tim mạch?

CH3
Giải thích cơ sở khoa học của quy định người đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông.




c. Sản phẩm: 
CH1: 
	Tên
	Nguyên nhân gây bệnh
	Biện pháp phòng tránh

	1. Bệnh mạch vành
	Do tình trạng thừa cân béo phì, lối sống ít vận động, chế độ ăn uống/sinh hoạt thiếu học và hút thuốc lá ở người trẻ tuổi.

Tình trạng cao huyết áp
Bệnh đái tháo đường
Rối loạn lipid máu

Hút thuốc lá
	 Ngưng hút thuốc lá và tránh khói thuốc;

Nói không với rượu bia;

Chế độ ăn uống hợp lý

Luyện tập thể dục đều đặn

Kiểm soát tốt các bệnh lý kèm theo

Xây dựng lối sống tích cực, thanh thản, vui vẻ, tránh tính trạng căng thẳng quá mức, thực hiện chế độ sinh hoạt hợp lý, làm việc điều độ, quản lý thời gian hiệu quả.

	2. Bệnh động mạch ngoại biên
	Do tăng thành lập các mảng xơ vữa trên thành mạch. Đây là hệ quả của các bệnh lý gây ảnh hưởng đến sự chuyển hóa trong cơ thể, nổi bật nhất là rối loạn lipid máu.
	Ngưng hút thuốc lá

Thăm khám thường xuyên

	3. Thiếu máu cơ tim
	Thiếu máu cơ tim thường do 3 nguyên nhân xơ vữa động mạch, co thắt mạch vành và rối loạn chức năng vi mạch gây ra. Trong đó rối loạn chức năng vi mạch là nguyên nhân quan trọng gây thiếu máu cơ tim ở người đái tháo đường, tăng huyết áp nhưng ít được chú ý.
	Tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ

Xây dựng chế độ ăn tốt cho tim mạch

Luyện tập thể dục và giảm stress

Bổ sung chiết xuất có lợi cho sức khoẻ

	4. Suy tim
	Suy tim là hậu quả của nhiều bệnh. Các nguyên nhân thường gặp nhất là tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, các bệnh van tim, các bệnh tim bẩm sinh, bệnh cơ tim giãn, nghiện rượu, viêm cơ tim, loạn nhịp tim, tiểu đường, cường giáp, bệnh tự miễn, bệnh tim chu sản (suy tim xảy ra cho người mẹ trước và sau thời gian sinh con vài tuần),...
	Điều chỉnh lối sống

Điều trị bằng thuốc

Sử dụng các kĩ thuật nâng cao


CH2: Nói luyện tập thể dục thể thao giúp nâng cao sức khỏe tim mạch vì luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên sẽ tác động đến cấu tạo và chức năng của tim và mạch máu:

Đối với tim: Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên giúp cơ tim phát triển, thành tim dày, buồng tim dãn rộng hơn và co mạnh hơn dẫn đến tăng thể tích tâm thu cả khi nghỉ ngơi và khi đang luyện tập; nhịp tim khi nghỉ ngơi giảm nhưng lưu lượng tim vẫn giữ nguyên; lưu lượng tim cao hơn khi lao động nặng.

Đối với mạch máu: Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên giúp mạch máu bền hơn và tăng khả năng đàn hồi, nhờ đó tăng lưu lượng máu khi lao động nặng; tăng thêm mao mạch ở cơ xương, nhờ đó tăng khả năng điều chỉnh huyết áp; tăng thể tích máu, tăng số lượng hồng cầu, nhờ đó tăng khả năng cung cấp O2.

CH3:  Cơ sở khoa học của quy định người đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông: Rượu, bia có chứa ethanol. Hàm lượng lớn ethanol gây ức chế hoạt động thần kinh dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát và phối hợp các cử động của cơ thể. Do đó, người đã uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông sẽ dễ gây tai nạn đe dọa đến tính mạng của người đó và những người tham gia giao thông khác.

b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục III (SGK) để hoàn thành phiếu học tập số3
- GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0/A4 (nếu lớp học có máy chiếu/màn hình tivi thì viết lên giấy A4 chụp vô ĐT/máy tính rồi chiếu trực tiếp lên), sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hướng dẫn HS thảo luận về các câu hỏi theo PHT 2

- Hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn, 
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm đọc nhanh thông tin SGK và trả lời nhanh câu hỏi của GV theo PHT 3. 

- Các thành viên trong nhóm làm việc cá nhân, ghi ý kiến của mình vào một góc của tờ giấy A4/A0, sau đó, cả nhóm thống trao đổi, thống nhất ý kiến và viết đáp án vào phiếu học tập. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

- Các nhóm dán phiếu thảo luận lên bảng/chụp giấy A4 vô điện thoại/máy tính để chiếu lên màn hình  TV/máy chiếu rồi mỗi nhóm đại diện 1-2 HS lên thuyết trình và trình diễn.

- GV yêu cầu HS nhận xét sản phẩm lẫn nhau. 

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV nhận xét hoạt động và nội dung trình bày của các nhóm và đưa ra đáp án chính xác.

KIẾN THỨC GHI NHỚ

	III. PHÒNG BỆNH HỆ TUẦN HOÀN
1. Cách phỏng  một số bệnh hệ tuần hoàn

Tên

Biện pháp phòng tránh

1. Bệnh mạch vành

 Ngưng hút thuốc lá và tránh khói thuốc;

Nói không với rượu bia;

Chế độ ăn uống hợp lý

Luyện tập thể dục đều đặn

Kiểm soát tốt các bệnh lý kèm theo

Xây dựng lối sống tích cực, thanh thản, vui vẻ, tránh tính trạng căng thẳng quá mức, thực hiện chế độ sinh hoạt hợp lý, làm việc điều độ, quản lý thời gian hiệu quả.

2. Bệnh động mạch ngoại biên

Ngưng hút thuốc lá

Thăm khám thường xuyên

3. Thiếu máu cơ tim

Tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ

Xây dựng chế độ ăn tốt cho tim mạch

Luyện tập thể dục và giảm stress

Bổ sung chiết xuất có lợi cho sức khoẻ

4. Suy tim

Điều chỉnh lối sống

Điều trị bằng thuốc

Sử dụng các kĩ thuật nâng cao

2. Tác hại của việc lạm dụng rượu bia đối với sức khoẻ và hệ tim mạch

- Ảnh hưởng xấu đến nhiều cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.
- Là một chất gây nghiện. 

- Hàm lượng lớn  elhanol gây cức chế hoại động thần kinh dẫn đến khó khăn  trong việc kiểm soát và phối hợp các cử động củacơ thể, gây nôn, dễ nổi nóng.... 

- Dùng nhiều, lâu dài làm tổn thương các tế bàonão, điều này có thể dẫn đến các triệu chứng: trầm cảm, giảm  trí nhớ, rối loạn vận động ,...

- Phần lớn ethanol được phân hủy ở gan, tuy nhiên, sản phẩm phân hủy có thể gây độc tế bào gan và dẫn đến viêm gan. xơ gan ....

- Nồng độ cao ethanol gây ảnh hưởng cơ thànhmạch máu và cơ tim, … tăng huyết áp, bệnh cơ tim,
rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột quỵ.


CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Sản phẩm học tập là phiếu học tập và đánh giá dựa theo CCĐG Rubric (đánh giá theo tiêu chí)
Phiếu đánh giá theo tiêu chí về mức độ hoàn thành sản phẩm

	Mức chất lượng
	Thang điểm
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm đạt được

	· XS
	· 9-10
	· Rõ ràng, đúng chính tả.

· Nội dung trả lời khoa học, đúng tất cả.

· Trình bày rõ ràng, tự tin thuyết phục, giao lưu người nghe

· 100% thành viên tham gia 
	

	· Tốt
	· 7-8
	· Rõ ràng, còn lỗi chính tả.

· Nội dung trả lời khoa học, đúng 2/3.

· Trình bày rõ ràng, tự tin thuyết phục, giao lưu người nghe

· ~80% thành viên tham gia 
	

	· Đạt yêu cầu
	· 5-6
	· Rõ ràng, còn lỗi chính tả.

· Nội dung trả lời đáp ứng yêu cầu, đúng 1/2.

· Trình bày chưa rõ ràng, thiếu tự tin thuyết phục, ít giao lưu người nghe

· ~60% thành viên tham gia 
	

	· Chưa đạt YC
	· 0-4
	· Đơn điệu, còn lỗi chính tả.

· Nội dung chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu.

· Trình bày không rõ, không tự tin thuyết phục, không giao lưu người nghe

· <40% thành viên tham gia 
	


………………………………………………Hết tiết 23……………………………………………….
* Hoạt động 4:  IV. THỰC HÀNH  (45Ph)
a. Mục tiêu:
- Thực hành: Đo được huyết áp ở người và nhận biết được trạng thái sức khỏe từ kết quả đo. Xác định nhịp tim người ở các trạng thái hoạt động khác nhau và giải thích kết quà.

- Thực hành: Mổ được tim ếch và tìm hiểu tính tự động của tim; tìm hiểu được  vai trò của dây thần kinh giao cảm , đổi giao cảm  đến hoạt động của tim, tìm hiểu được tác động của adrenaline đến hoạt động của tim b. Nội 
b. Nội dung:
Thí nghiệm 1: Đo huyết áp
GV yêu cầu HS đọc hướng dẫn cách tiến hành đo huyết áp sử dụng huyết áp kế điện tử.Sau đó GV gọi 1 HS lên làm mẫu theo hình SGK. Yêu cầu các nhóm cử đại diện HS đo và ghi chép số liệu, giải thích.

Thí nghiệm 2: Xác định nhịp tim

GV yêu cầu HS đọc hướng dẫn cách tiến hành đếm nhịp tim thông qua bắt mạch đập ở cổ tay ở 2 trạng thái: nghỉ ngơi và sau khi chạy tại chỗ 2 phút hoặc chống hai tay xuống ghế và nâng cơ thể vài chục lần và ghi lại kết quả. Sau đó GV gọi 1 HS lên làm mẫu theo hình SGK.Yêu cầu các nhóm cử đại diện HS đo và ghi chép số liệu, giải thích.
Thí nghiệm 3: Tính tự động của tim; ảnh hưởng của thần kinh  đôi giao cảm, thần kinh giaocảm và adrenaline đến hoạt động của tim

GV phân chia nhóm , biểu diễn thí nghiệm, sau đó yêu cầu các nhóm tiến hành thao tác thí nghiệm hủy tủy ếch và tìm hiểu tính tự động của tim. Ghi chép kết quả nhịp tim trước và sau khi thắt chỉ ngăn cách xoang tĩnh mạch và tim.
c. Sản phẩm: 
Thí nghiệm 1: Đo huyết áp
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM ĐO HUYẾT ÁP

- Tên thí nghiệm: Đo huyết áp.

- Nhóm thực hiện: ………….

- Kết quả và thảo luận:

Học sinh tiến hành đo huyết áp của những bạn trong nhóm theo hướng dẫn trong SGK và giáo viên; ghi giá trị huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu của từng bạn vào bảng.

	Tên
	Huyết áp tối đa (mmHg)
	Huyết áp tối thiểu (mmHg)

	Nguyễn Văn A
	135
	75

	…………………………
	…………………………
	…………………………


- Kết luận:

+ Ở người trưởng thành, giá trị huyết áp tối đa bình thường trong khoảng 90 – 140 mmHg; huyết áp tối thiểu bình thường trong khoảng 60 – 90 mmHg.

+ Huyết áp tối đa cao hơn 140 mmHg hoặc huyết áp tối thiểu cao hơn 90 mmHg được coi là tăng huyết áp (huyết áp cao).

Thí nghiệm 2: Xác định nhịp tim
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH NHỊP TIM
- Tên thí nghiệm: Xác định nhịp tim.

- Nhóm thực hiện: ………….

- Kết quả và thảo luận:

+ Kết quả: Học sinh tiến hành xác định nhịp tim ở 3 thời điểm theo hướng dẫn trong SGK và giáo viên; ghi kết quả đo nhịp tim ở 3 thời điểm.

	Tên
	Thời điểm 1 (lần/phút)
	Thời điểm 2 (lần/phút)
	Thời điểm 3 (lần/phút)

	Nguyễn Văn A
	
	
	


Lưu ý: Nhịp tim ở trạng thái nghỉ ngơi của người trưởng thành khoảng 75 lần/phút. Nhịp tim tăng lên khi tăng cường độ hoạt động (khi chạy bộ là khoảng 100 – 160 lần/phút). Sau khi hoạt động và ngồi nghỉ ngơi, nhịp tim giảm dần và quay về trạng thái bình thường.

Giải thích: Ở người trưởng thành, một chu kì hoạt động của tim kéo dài khoảng 0,8 s → Nhịp tim ở trạng thái nghỉ ngơi của người trưởng thành khoảng 75 lần/phút. Nhịp tim tăng lên khi chạy vì: Khi chạy, tốc độ hô hấp tế bào ở các tế bào cơ tăng lên để đáp ứng nhu cầu về năng lượng cho cơ xương hoạt động liên tục. Khi tốc độ hô hấp tế bào tăng ở các tế bào cơ tăng, hàm lượng O2 trong máu giảm (hô hấp tế bào tiêu hao O2), hàm lượng CO2 trong máu tăng (hô hấp tế bào thải ra CO2), pH máu giảm. Điều này sẽ tác động lên thụ thể hóa học ở cung động mạch chủ, xoang động mạch cổ (cảnh) kích thích hoạt động thần kinh giao cảm làm tăng nhịp tim để đảm bảo cung cấp đủ O2 và đào thải kịp thời CO2 cho các tế bào cơ xương hoạt động. Sau đó, khi ngồi nghỉ ngơi, sự giảm tiêu thụ O2 và đào thải CO2 lúc này sẽ làm giảm kích thích lên hệ thần kinh giao cảm dẫn đến nhịp tim dần giảm về trạng thái bình thường.

- Kết luận:

Trạng thái hoạt động của cơ thể sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim.

Luyện tập thể dục thể thao giúp nâng cao sức khỏe tim mạch.
Thí nghiệm 3: Tính tự động của tim; ảnh hưởng của thần kinh  đôi giao cảm, thần kinh giaocảm và adrenaline đến hoạt động của tim

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
- Tên thí nghiệm: Tính tự động của tim; ảnh hưởng của thần kinh đối giao cảm, thần kinh giao cảm và adrenaline đến hoạt động của tim.

- Nhóm thực hiện: ………….

- Kết quả và thảo luận:

Kết quả và thảo luận khi thắt nút thắt thứ nhất:
Kết quả: Học sinh thực hiện nút thắt thứ nhất (ngăn cách đường dẫn truyền giữa xoang tĩnh mạch và phần nhĩ thất của tim) rồi ghi kết quả vào bảng:

	Thời điểmVị trí
	Ngay sau khi thắt nút
	5 – 6 phút sau khi thắt nút

	Phần xoang tĩnh mạch
	 
	 

	Phần còn lại của tim
	 
	 


Giải thích:
Sau khi thắt nút thắt thứ nhất, xoang tĩnh mạch vẫn đập và đập nhanh hơn nhịp tim ban đầu vì: Xoang tĩnh mạch của ếch có nút Remark (tương ứng với nút xoang nhĩ ở người) có khả năng tự phát xung động. Đồng thời, do sự cản trở bởi nút thắt, lưu lượng máu trong xoang tĩnh mạch tăng mạnh làm cho tế bào thụ thể tiếp nhận kích thích phát xung thần kinh nhanh hơn nhằm giảm áp lực.

Sau khi thắt nút thắt thứ nhất, tim ngay lập tức dừng hoạt động trong vài giây vì: Nút thắt này ngăn cách xoang tĩnh mạch với tim mà xoang tĩnh mạch có nút Remark - nơi có tính tự động mạnh nhất dẫn đến khi thắt nút thì xung thần kinh phát từ nút xoang nhĩ không thể truyền xuống phía dưới được. Do đó, phần trên nút thắt vẫn hoạt động bình thường, còn dưới thì bị ngừng vài giây. Sau đó, phần dưới nút thắt hoạt động trở lại sau vài giây nhưng yếu hơn trước vì: Giữa tâm thất và tâm nhĩ có nút Bidder (tương ứng với nút nhĩ thất) cũng có khả năng tự động phát xung thần kinh nhịp nhàng nhưng yếu hơn nút Remark.

Kết quả và thảo luận khi thắt nút thắt thứ 2 (khi thực hiện cả nút thắt 1 và nút thắt 2 thì sẽ ngăn cách đường dẫn truyền giữa phần xoang tĩnh mạch, phần nhĩ, phần thất của tim):

Kết quả: Học sinh thực hiện nút thắt thứ hai rồi ghi kết quả vào bảng:

	Vị trí
	Số nhịp

	Tâm nhĩ
	 

	Tâm thất
	 


Giải thích: Xoang tĩnh mạch tiếp tục co bóp do có nút Remark phát nhịp. Tâm nhĩ không co bóp do có nút Ludwig (nằm sát nút Bidder có tác dụng tim) ức chế. Tâm thất co bóp chậm do nút Bidder không còn bị ức chế bởi nút Ludwig và phát nhịp tự động (nút Bidder cũng có khả năng tự động phát xung thần kinh nhịp nhàng nhưng yếu hơn nút Remark).

Kết quả và thảo luận khi tìm hiểu ảnh hưởng của thần kinh đối giao cảm, giao cảm đến hoạt động của tim ếch:

b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV chuẩn bị các dụng cụ, hóa chất cho các nhóm, yêu cầu HS đọc các bước tiến hành:
	Thí nghiệm
	Phân chia thực hành
	Cách tiến hành
	Báo cáo kết quả

	Thí nghiệm 1: Đo huyết áp


	Nhóm 1, 2, 3, 4  
	- Người được  đo ngồi ở tử thể thoải mái. để tay lên bàn, quấn túi khí vừa đủ chật quanh cánh tay phía trênkhuỷu tay, cách nếp gấp khuỷu tay từ 1 -2 cm.

-- Ấn nút khởi động đo, máy sẽ tự bơm khí, sau đó xảkhí và cho kết qủa cuối cùng.

- - Khi quá trình do hoàn thành, trên màn hình của  máyhiện lên giá trị huyết áp tối da, giá trị huyết áp tốithiểu và nhịp tim (hình 8.10).

- Ghi kết qủa giá trị huyết áp tối đa. huyết áp tối thiểu.
	- Giải thích tại sao để có kết qủa giá trị huyết áp chính xác. người được đo phải ở trạng thái nghỉ ngơi, thở giãn.

- Tại sao huyết áp là một chỉ số quan trọng trong thăm khám sức khoẻ

- Báo cáo kết qủa thí nghiệm theo mẫu ở bài 3.

	Thí nghiệm 2: Xác định nhịp tim


	Nhóm 1, 2, 3, 4  
	* Thực hiện xác định nhịp tim ở ba thời điểm :

- Thời điểm 1: người được đo ở trạng thái nghỉ ngơi (nghỉ ngơi ít nhất 10 phút sau khi hoạt động).

- Thời điểm 2: ngay sau chạy nhảy tại chỗ trong 2 phút.

- Thời điểm 3: sau 4 phút ngồi nghỉ ngơi, tính từ thời điểm 2.

Người được  xác định nhịp tim ngồi với tư thể thoải mái, yên lặng, không cử động .

Thực hiện một trong hai cách xác định nhịp tim sau:


Cách 1: đếm nhịp tim thông qua nghe tiếng tim trong 1 phút 


Cách 2: đếm nhịp tim thông qua bắt mạch ở một trong hai vị trí: cổ hoặc cổ tay. Ấn nhẹ hai hoặc ba ngón tay (ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út) vào các động mạch cổ hoặc động mạch cổ tay và đếm số lần mạch đập trong 1 phút.
	- So sánh nhịp tim ở ba thời điểm do và Giải thích kết qủa thu được .

- Tại sao nói luyện tập thể dục thể thao giúp nâng cao sức khỏe tim mạch?

- Báo cáo kết qủa thí nghiệm theo mẫu ở bài 3.



	Thí nghiệm 3: Tính tự động của tim; ảnh hưởng của thần kinh  đôi giao cảm, thần kinh giao cảm và adrenaline đến hoạt động của tim
	Nhóm 1, 2, 3, 4  
	* Tham khao video hướng dẫn (GSK):

1. Hủy tủy sống ếch:

2.  Mổ lộ tim ếch:

3. Chứng minh lính tự động của  tim ếch:


	Giải thích kết qủa thí nghiệm và trả lời các câu hỏi sau:

+ Tại sao việc thất nút lại chửng minh được  tinh tự động của  tim?

+ Tại sao khi tâm thất co thì mõm tim lại co trước?

+ Tại sao adrenaline có thể dung làm thuốc trợ tim?

* Báo cáo kết qủa thí nghiệm theo mẫu ở bài 3.


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS làm việc theo nhóm, tiến hành các bước như hướng dẫn.

GV quan sát, hỗ trợ các HS.

Bước 3.  Báo cáo kết quả: 

GV di chuyển đến các nhóm để nghe báo cáo kết quả  và ghi vào vở HS.

Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét các thao tác tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm của các nhóm. GV chính xác các kiến thức.

- Giáo viên nhận xét thái độ hoạt động, kết quả hoạt động của các nhóm, giáo viên chính xác hóa kiến thức. 

3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
Hệ thống hóa và củng cố lại kiến thức cơ bản về hệ tuần hoàn ở động vật.

b. Nội dung:- Giáo viên nêu câu hỏi hoặc tổ chức trò chơi “Hái hoa dân chủ” để củng cố kiến thức.

c. Sản phẩm: 

Câu 1: Máu ở tĩnh mạch phổi có nồng độ O2 cao hơn so với máu ở tĩnh mạch chủ. Bởi vì tĩnh mạch phổi là dòng máu đi từ mao mạch phổi về tim, tại tĩnh mạch phổi, máu vừa được nhận khí O2 và thải khí CO2 nên dòng máu đang có nồng độ O2 cao hơn. Còn ở tĩnh mạch chủ là dòng máu đi từ các cơ quan về tim, tại đây, nồng độ O2 đã được các cơ quan sử dụng và thải khí CO2, nên ở tĩnh mạch chủ có nồng độ O2 thấp hơn.

Câu 2: Quan sát Bảng ta thấy: những loài động vật có khối lượng càng lớn thì nhịp tim càng chậm (hay nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể). Sự khác nhau về nhịp tim ở các loài động vật này do: những loài động vật có kích thước càng nhỏ thì tốc độ trao đổi chất và năng lượng càng nhanh do đó nhu cầu oxy cao và ngược lại.

Câu 3: Trong quá trình luyện tập thể dục, thể thao, nhịp tim sẽ tạm thời tăng lên và quay lại trạng thái bình thường khi nghỉ ngơi. Đối với những người thường xuyên luyện tập, nhịp tim lúc nghỉ sẽ thấp hơi, điều này giúp tim không phải họat động quá nhiều và gia tăng tuổi thọ so với người lười hoạt động.

Câu 4: Một số biện pháp:

- Tập thể dục thường xuyên. 30 phút tập thể dục mỗi ngày sẽ giúp trái tim của bạn và phần còn lại của hệ tuần hoàn khỏe mạnh. 

- Nói không với thuốc lá.

- Ăn các thực phẩm tốt cho hệ tuần hoàn.

- Giữ trọng lượng cơ thể.

- Giảm stress.

d. Tổ chức thực hiện:  
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên nêu câu hỏi hoặc tổ chức trò chơi “Hái hoa dân chủ”.

Câu 1. Tại sao máu ở tĩnh mạch phổi có nồng độ O2 cao hơn so với máu ở tĩnh mạch chủ?

Câu 2. Bảng dưới đây cho thấy nhịp tim của một số động vật:

	 Động vật
	Nhịp tim/phút 

	 Voi

Trâu

Lợn

Mèo

Chuột
	25 - 40

40 - 50

60 - 90

110 - 130

720 - 780


Cho nhận xét về mối liên quan giữa nhịp tim và kích thước cơ thể động vật. Tại sao nhịp tim lại khác nhau ở các loài động vật?

Câu 3. Người luyện tập thể dục, thể thao đều đặn vài tháng có nhịp tim lúc nghỉ ngơi giảm đi so với trước đây, điều này được giải thích như thế nào?

Câu 4. Nêu một số biện pháp giúp hệ tuần hoàn khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm lần lượt lựa chọn câu hỏi và thảo luận tìm câu trả lời.

- GV quan sát các nhóm hoạt động và hỗ trợ.

Bước 3.  Báo cáo kết quả: 
· - Đại diện các nhóm trả lời.

Bước 4. Kết luận, nhận định: 

-GV yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá chấm điểm chéo nhau

-GV nhận xét (cơ sở cuối giờ chấm điểm) và chốt kiến thức.

4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
Học sinh vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.
b. Nội dung:
GV cho HS thiết kế inforgraphic tuyên truyền đến bạn bè, người thân và đưa lên mạng xã hội để cảnh tỉnh lối sống của giới trẻ nay là nguyên nhân làm các bệnh lí về tim mạch ngày càng trẻ hóa.

c. Sản phẩm: 

Các nhóm lên ý tưởng, thiết kế trên các phần mềm: MS powerpoint, MS word, canva, photoshop,…sau đó up lên các trạng mạng xã hội nhằm mục đích cảnh tỉnh về các lối sống tiêu cực: thói quen ăn uống, hút thuốc lá, thiếu hoạt động thể lực, stress,… 

Một số ví dụ: 
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d . Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV cho HS thiết kế inforgraphic tuyên truyền đến bạn bè, người thân và đưa lên mạng xã hội để cảnh tỉnh lối sống của giới trẻ nay là nguyên nhân làm các bệnh lí về tim mạch ngày càng trẻ hóa.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Các nhóm lên ý tưởng, thiết kế trên các phần mềm: MS powerpoint, MS word, canva, photoshop,…
+ GV duyệt các sản phẩm của các nhóm trước khi đưa lên mạng xã hội.

Bước 3.  Báo cáo kết quả: 
+ GV theo dõi tương tác mạng xã hội về các tác phẩm của các nhóm: viết content, comment, lượt like, lượt share và các tác động tích cực.

+ Đại diện học sinh nêu ý tưởng của nhóm trước tập thể.

Bước 4. Kết luận, nhận định: 
+ HS nhận xét lẫn nhau.

+ GV nhận xét, bổ sung → Kết luận.

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Sản phẩm học tập là các inforgraphic có chất lượng, có tác dụng giáo dục, tuyên truyền, thẫm mỹ, sáng tạo. 
